
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

NO09-LK22 Khu đất dịch vụ LK20A - LK20B, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

01/03/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SBS VIỆT NAM

0110269490

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

2. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

3. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: 
- Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt, thủy sản, rau quả, cà 
phê, chè, đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản 
phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột 
- Bán buôn sữa và các sản phẩm từ sữa; 
- Bán buôn chè, chè sâm; 
- Bán buôn thực phẩm chức năng. 
- Bán buôn nguyên liệu làm đồ uống, nguyên liệu làm thuốc

4632

4. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: 
- Bán buôn đồ uống có cồn 
- Bán buôn đồ uống không có cồn

4633

5. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào
Chi tiết: 
- Bán buôn vải; 
- Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và 
hàng dệt khác 
- Bán buôn hàng may mặc; 
- Bán buôn giày dép;

4634

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SBS VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SBS VIETNAM TECHNOLOGY COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0972451226
Email:

Fax:
Website:
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6. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết: 
- Bán buôn vải; 
- Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và 
hàng dệt khác 
- Bán buôn hàng may mặc; 
- Bán buôn giày dép;

4641

7. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự;
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao;

4649

8. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

9. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

10. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

11. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: 
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, 
xây dựng; 
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện);
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da 
giày; 
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi);
- Bán buôn phương tiện vận tải trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe 
đạp; 
- Bán buôn người máy thuộc dây chuyền sản xuất tự động; 
- Bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu; 
- Bán buôn máy móc, thiết bị khác chưa được phân vào đâu để 
sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải và 
dịch vụ khác; 
- Bán buôn máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính; 
- Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường. 
- Bán buôn máy móc, thiết bị y tế;

4659(Chính)

12. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

13. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn sắt, thép 

4662
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14. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: 
- Bán buôn tre, nứa, bán buôn gỗ cây và gỗ chế biến; 
- Bán buôn xi măng đen, xi măng trắng, clanhke, bán buôn 
gạch xây, ngói lợp mái, đá, cát, sỏi; 
- Bán buôn kính phẳng, loại thường dùng trong xây dựng làm 
tường ngăn, cửa sổ, cửa ra vào... 
- Bán buôn sơn, véc ni sơn gỗ, sơn sắt thép, bột bả, sơn tường, 
trần nhà, bột chống thấm. 
- Bán buôn gạch lát sàn, gạch ốp tường;
- Bán buôn bình đun nước nóng; 
- Bán buôn thiết bị vệ sinh: Bồn tắm, chậu rửa, bệ xí, thiết bị 
bồn tắm, thiết bị vệ sinh khác... 
- Bán buôn đồ ngũ kim, khóa cửa, chốt cài, tay nắm cửa sổ và 
cửa ra vào...búa, cưa, tua vít, dụng cụ cầm tay khác. 
- Bán buôn ống nối, khớp nối và chi tiết lắp ghép khác, thiết bị 
lắp đặt vệ sinh: Ống, ống dẫn, khớp nối, vòi, cút chữ T, ống 
cao su,...

4663

15. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Bán buôn hoá chất công nghiệp như: anilin, mực in, tinh dầu, 
khí công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng hợp, 
methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, sôđa, muối công 
nghiệp, axít và lưu huỳnh,...; 
- Bán buôn phân bón 
- Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh; 
- Bán buôn cao su; 
- Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt 
- Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép 
- Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại 
- Bán buôn bột giấy;

4669

16. Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự 9524

17. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

18. Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại 2512

19. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

20. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

21. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

22. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu

2599

23. Sản xuất linh kiện điện tử 2610

24. Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng 2640

25. Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và 
điều khiển điện

2710

26. Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác 2732
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8.000.000.000 VNĐ

27. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

28. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

29. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

30. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

31. Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn 3311

32. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

33. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

34. Sửa chữa thiết bị điện 3314

35. Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe 
máy và xe có động cơ khác)

3315

36. Sửa chữa thiết bị khác 3319

37. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

38. Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí 
và sản xuất nước đá

3530

39. Xây dựng nhà để ở 4101

40. Xây dựng nhà không để ở 4102

41. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

42. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 001092022120

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Xóm 1, Thôn Phúc Lâm Thượng, Xã Phúc Lâm, Huyện Mỹ Đức, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Xóm 1, Thôn Phúc Lâm Thượng, Xã Phúc Lâm, Huyện Mỹ Đức, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

NGUYỄN VĂN QUÂN Nam
08/12/1992 Kinh Việt Nam

10/07/2022 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001092022120
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Xóm 1, Thôn Phúc Lâm Thượng, Xã Phúc Lâm, Huyện Mỹ Đức, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Xóm 1, Thôn Phúc Lâm Thượng, Xã Phúc Lâm, Huyện Mỹ Đức, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN QUÂN Nam

08/12/1992 Kinh Việt Nam

10/07/2022 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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